
DANH SÁCH THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 1 MO13KMT1

 ( kỳ 1 năm 2015 - 2016 ) 

TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện GCAL Hàn TB Ghi chú

1 91300026 Nguyễn Phước      An         7 5 6 6 4.0 Rớt báo cáo
2 91304994 Vithagna          Anan       0 2 7 0 0.0 Không báo cáo
3 91300230 Lê Quốc           Bảo        6 5 6 4 5.3 
4 91300240 Nguyễn Đăng       Bảo        7 6.5 6.5 6 6.5 
5 91300244 Nguyễn Ngọc       Bảo        0 6.5 6 5 0.0 Không báo cáo
6 21300210 Trần Quý          Báu        7 4.5 0 0 0.0 Không báo cáo
7 21300332 Đinh Văn          Cao        8 8 7 7 7.5 
8 91100381 Đỗ Trần           Chí        6 8 7 6 4.0 Rớt báo cáo
9 91300673 Nguyễn Thanh      Dũng       7 8 7.5 7 7.4 
10 91300572 Lương Anh         Duy        8 5.5 7.5 7 7.0 
11 21300724 Phạm Văn          Dương      6 4 8 3 3.0 Rớt Hàn, Không báo cáo
12 91300787 Nguyễn Đăng Tiến  Đạt        5 5.5 6.5 6 5.8 
13 91300915 Lê Tài            Đức        8 5.5 7 6 6.6 
14 21100884 Trần Công Toàn    Đức        0 0 0 0 0.0 Không báo cáo
15 91300980 Nguyễn Thị Ngọc   Giàu       8 6.5 7.5 7 7.3 
16 91300986 Đỗ Nguyễn Hồng    Hà         7 6.5 7.5 6 6.8 
17 91301057 Phan Hoàng        Hải        4 6.5 6.5 5 5.5 
18 91301086 Nguyễn Thị Diệu   Hạnh       8 6 7 5 6.5 
19 91301019 Nguyễn Mạnh       Hào        7 6 7.5 6 6.6 
20 91301120 Lưu Thế           Hậu        6 6 7.5 7 6.6 
21 21201160 Vũ Văn            Hiển       8 6 5 6 4.0 Không báo cáo
22 21301272 Tôn Quốc          Hiệu       6 6 7 7 6.5 
23 91301275 Lê Thị            Hoa        6 6 6.5 7 6.4 
24 91301282 Sơn Tăng Mỹ       Hoa        6 5 6.5 7 6.1 
25 91301380 Hoàng             Hòa        7 5 6.5 6 6.1 
26 91301428 Trần Thị          Huế        7 5 7.5 7 6.6 
27 K1301605 Phạm Đại          Hùng       7 2 6 5 2.0 Rớt Tiện, Rớt báo cáo
28 21301440 Đinh Lê Quốc      Huy        0 0 0 0 0.0 Không báo cáo
29 91301551 Lê Thị Ngọc       Huyền      8 4.5 7.5 7 6.8 
30 91301557 Nguyễn Thị Thanh  Huyền      8 4.5 7 7 4.0 Không báo cáo
31 91301558 Nguyễn Thị Thanh  Huyền      6 7 7.5 7 6.9 
32 21301620 Đỗ Trần Phúc      Hưng       5 7 7.5 6 6.4 
33 21301637 Nguyễn Duy        Hưng       7 7 7 7 7.0 
34 91301671 Cao Thị Ngọc      Hương      8 7 7.5 7 7.4 
35 91301740 Nguyễn Duy        Khang      6 6.5 8 6 6.6 
36 21201685 Đoàn Minh Đăng    Khoa       4 6.5 6.5 7 4.0 Rớt báo cáo
37 91302049 Bùi Thị Mỹ        Linh       8 6.5 6 6 6.6 
38 91302076 Lữ Thị Mỹ         Linh       7 4.5 8 6 6.4 
39 21302228 Đỗ Tấn            Lợi        8 4.5 6.5 7 6.5 BL
40 K1102035 Vũ Minh           Mẫn        6 4.5 8 6 6.1 
41 91302338 Lê Quang Hoàng    Minh       7 4.5 8 5 6.1 

42 91302410 Lê Thị Ngọc       My         7 4.5 6.5 5 5.8 

43 91302542 Nguyễn Trung      Nghĩa      6 4.5 6 5 5.4 

44 21102265 Nguyễn Tất        Ngọc       6 6.5 7 7 4.0 Rớt báo cáo

45 91302636 Nguyễn Thị        Nguyên     7 6.5 7.5 5 4.0 Không báo cáo



46 21302699 Lê Quang          Nhân       0 0 0 0 0.0 Không báo cáo

47 91302717 Nguyễn Thiện      Nhân       7 6.5 7.5 5 6.5 

48 91302781 Ng Thanh Huyền    Nhi        8 6 7 7 7.0 

49 91302808 Kiều Thị Cẩm      Nhung      8 6 7.5 7 7.1 

50 91302976 Đoàn Khắc         Phú        8 4 6 5 5.8 

51 21303237 Võ Trung          Quân       0 0 7 3 0.0 Không báo cáo

52 91303391 Võ Quốc           Sĩ         5 5.5 7 5 5.6 

53 91304997 Bounliphan        Sisamone  5 5.5 8 5 5.9 

54 91303422 Nguyễn Hồng       Sơn        5 5.5 7.5 6 6.0 

55 K1303442 Phùng Công        Sơn        0 4 7.5 6 0.0 Không báo cáo

56 21303507 Lê Minh           Tâm        8 6.5 7.5 7 7.3 BL

57 91303546 Nguyễn Kim        Tân        0 0 0 4 0.0 Không báo cáo

58 21303557 Nguyễn Thanh      Tân        5 6.5 7.5 6 6.3 

59 21203360 Hồ Văn            Thái       7 5.5 7.5 7 6.8 

60 21303846 Lương Trọng       Thiện      6 5.5 7 7 6.4 

61 91304011 Võ Đức            Thuận      7 6.5 7.5 4 4.0 Rớt báo cáo

62 91304083 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên       6 5.5 7.5 6 6.3 

63 91304349 Nguyễn Dương      Trí        6 5 8 5 6.0 

64 21103766 Võ Khắc Minh      Triết      7 0 5 6 0.0 Không báo cáo

65 91204309 Tào Anh           Tuấn       0 3 7.5 4 0.0 Rớt Tiện, Không báo cáo

66 21304591 Võ Lê Anh         Tuấn       8 6.5 7 7 7.1 

67 91304686 Đỗ Xuân           Tùng       5 6.5 8 5 6.1 

68 1435059 Trần Danh         Tuyên      0 0 0 0 0.0 Không báo cáo

69 21204535 Lục Quốc          Vinh       5 3 7.5 4 3.0 Rớt Tiện, Không báo cáo

70 1520062 Trần Thanh Phong 8 8 8 7 7.8 

Ngày 20/12/2015



Rớt Hàn, Không báo cáo

Rớt Tiện, Rớt báo cáo



Rớt Tiện, Không báo cáo

Rớt Tiện, Không báo cáo
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